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MỞ ĐẦU 
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 
Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông 
(CNTT&TT) trong dạy học là một xu thế phát triển tất yếu của 
giáo dục hiện đại. Do đó, ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục 
và đào tạo được Đảng và Nhà nước rất coi trọng, đặc biệt là coi 
yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) có sự hỗ trợ của 
các phương tiện kỹ thuật hiện đại được đặt lên hàng đầu. Trong 
bối cảnh đó, dạy học trực tuyến (DHTT) là hình thức dạy học 
ứng dụng các thành tựu của CNTT&TT để triển khai học tập 
thông qua mạng Internet đang ngày càng phát triển ở Việt nam. 
Vì vậy, những nghiên cứu để đưa ra các phương án thiết kế khóa 
học trực tuyến khả thi và hiệu quả được coi là nhiệm vụ then chốt 
của các nhà nghiên cứu lí luận dạy học. Kết quả là, tác giả chọn 
đề tài nghiên cứu luận án (LA) “Công nghệ dạy học trực tuyến 
dựa trên phong cách học tập”, xem xét quá trình DHTT là một 
quá trình công nghệ, với ba thành tố cơ bản là phương tiện dạy 
học (PTDH) và PPDH (đảm bảo tính khả thi) và kỹ năng dạy học 
(đảm bảo tính hiệu quả). Bên cạnh đó, bộ ba thành tố của công 
nghệ DHTT được xây dựng hướng đến đáp ứng các phong cách 
học tập (PCHT) của người học (NH), nhằm tạo ra các khóa học 
trực tuyến thích nghi, mang tính cá thể hóa. 
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 
Đề xuất các môi trường học tập (MTHT) trực tuyến  phù hợp 
với PCHT của NH theo tiếp cận công nghệ dạy học (CNDH). 
3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 
- Nghiên cứu lí luận về Công nghệ DHTT hướng PCHT 
- Đánh giá thực trạng về DHTT và PCHT của NH 
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- Đề xuất các MTHT trực tuyến hướng PCHT 
- Vận dụng vào DHTT và kiểm nghiệm – đánh giá 
4. KHÁCH THỂ - ĐỐI TƯỢNG – PHẠM VI NGHIÊN CỨU 
Khách thể nghiên cứu: Quá trình DHTT các môn kĩ thuật trong 
đào tạo người trưởng thành. 
Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu MTHT trực tuyến hướng 
PCHT với ba thành tố cơ bản phương tiện, phương pháp và kĩ 
năng DHTT. 
Phạm vi nghiên cứu: Thiết kế các MTHT trực tuyến cho bốn 
nhóm PCHT điển hình theo mô hình hướng học tập (Learning 
Orientation Model – LOM) với chủ đề học tập “Lắp ráp mạch 
khảo sát nguyên lí hoạt động cổng logic AND”, bài Các cổng 
logic cơ bản, môn Kĩ thuật xung số, nghề Điện tử công nghiệp 
theo các nhóm PCHT điển hình của mô hình LOM. 
5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 
PCHT của NH có mối liên hệ với các hoạt động học tập của họ 
trong MTHT trực tuyến, là cơ sở để thiết kế khả thi MTHT trực 
tuyến hướng PCHT, góp phần nâng cao hiệu quả của DHTT. 
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Phương pháp nghiên cứu lí luận 
Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

Phương pháp điều tra, khảo sát 
Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 
Phương pháp thực nghiệm kiểm chứng 
Phương pháp thống kê toán học 

7. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 
Ý nghĩa khoa học 
- Nghiên cứu cơ sở lí luận và công nghệ DHTT. 
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- Đề xuất phương án thiết kế MTHT trực tuyến hướng PCHT. 
Ý nghĩa thực tiễn 
- Điều tra thực trạng DHTT ở một số cơ sở đào tạo của Việt Nam. 
- Đánh giá thực trạng PCHT của sinh viên trường Đại học Bách 
Khoa Hà nội, làm căn cứ đề xuất phương án thiết kế MTHT trực 
tuyến dựa trên PCHT của NH. 
- Đề xuất ba MTHT tương ứng cho ba nhóm NH trực tuyến điển 
hình trong môn Kĩ thuật xung- số, Chương trình khung nghề Điện 
tử công nghiệp và bước đầu thử nghiệm kiểm chứng có kết quả. 
Qua đó, LA có những điểm mới sau: 
Đề xuất Lí luận và Công nghệ DHTT, cụ thể là khái niệm công 
nghệ DHTT, các đặc trưng cơ bản của công nghệ DHTT. 
Xây dựng MTHT trực tuyến hướng PCHT dựa trên mô hình 
LOM: Mô tả các thành phần (phương tiện, phương pháp, kĩ năng) 
của từng MTHT dựa trên các nhóm PCHT điển hình; Đề xuất 
giải pháp phân nhánh các hoạt động học tập trong MTHT ứng 
với từng PCHT của NH; Thực nghiệm kiểm chứng bước đầu các 
đề xuất. 
8. CẤU TRÚC LUẬN ÁN 
Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, LA gồm 3 chương: 
Chương 1. Cơ sở lí luận về công nghệ DHTT hướng PCHT 
Chương 2. Cơ sở thực tiễn và đề xuất thiết kế MTHT trực tuyến 
hướng PCHT 
Chương 3. Kiểm nghiệm – Đánh giá  
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG NGHỆ DẠY 
HỌC TRỰC TUYẾN HƯỚNG PHONG CÁCH HỌC TẬP 
1.1 Đặt vấn đề 
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DHTT thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trên toàn thế giới từ cuối 
những năm 1990 cho đến nay, tạo ra những kỳ vọng mới về một 
cuộc cách mạng trong cả lĩnh vực công nghệ và lĩnh vực giáo 
dục, mở ra một nhu cầu mới trong công nghệ đào tạo ở Việt Nam. 
1.2 Nghiên cứu ngoài nước 
Hiện nay, thị trường DHTT trên thế giới có xu hướng phát triển 
mạnh mẽ các giải pháp quản lý thông minh. Trong đó, các giải 
pháp xây dựng một hệ quản lý học tập thích nghi, tập trung cung 
cấp các chiến lược cá thể hóa NH, hỗ trợ NH tham gia học tập 
dựa trên năng lực của mỗi cá nhân (bổ sung cho khả năng cá thể 
hóa về mặt không gian và thời gian đã có sẵn trong các hệ thống 
DHTT). 
1.3 Nghiên cứu trong nước 
Chính sách giáo dục của Việt nam luôn ưu tiên ứng dụng 
CNTT&TT trong dạy học, môi trường xã hội Việt Nam đem lại 
cho DHTT rất nhiều cơ hội phát triển. Trước nhu cầu khá mạnh 
mẽ về phát triển DHTT tại Việt Nam, đã có những LA tiến sĩ 
nghiên cứu về lĩnh vực này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc 
phát triển các nội dung DHTT dưới dạng các khóa học (có tính 
tổ chức cao, đảm bảo các tiêu chí sư phạm) còn chưa nhiều, 
thường vẫn là các nội dung học tập đơn lẻ, chia sẻ tự do. Ngoài 
ra, nội dung DHTT ở Việt nam còn chưa hấp dẫn NH. Hơn nữa, 
một số đặc trưng của quá trình dạy học (QTDH) với vai trò là 
một quá trình giao tiếp mang tính sư phạm như tạo môi trường 
giao tiếp với bạn bè, môi trường giao tiếp với thầy, cô của các 
khóa học trực tuyến chưa được phát huy. Những khó khăn này 
đã khiến DHTT được triển khai phổ biến trên hầu khắp các 
trường ở Việt nam nhưng hiệu quả đem lại chưa cao.  
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Để khắc phục tồn tại này, theo đánh giá của các chuyên gia giáo 
dục, các khóa học trực tuyến cần tăng cường đảm bảo tính sư 
phạm trong các nội dung học tập, tổ chức dạy học phải phát huy 
được các đặc trưng cá thể của từng NH (không chỉ dừng lại ở sự 
linh động trong thời gian và không gian học tập mà còn cần được 
cá thể hóa cả về trình độ, thói quen, sở thích… của NH), tạo hứng 
thú cho NH, phát huy các giao tiếp xã hội trong quá trình học 
tập… Trong đó, việc nghiên cứu, đề xuất các phương án thiết kế 
một MTHT trực tuyến cá thể hóa NH, cụ thể là dựa trên PCHT, 
để triển khai DHTT thành công và hiệu quả ở Việt nam là một xu 
hướng tất yếu của DHTT trong những năm tới. Bên cạnh đó, từ 
yêu cầu nội tại của QTDH nói chung, và DHTT nói riêng, để 
“thiết kế một chương trình đào tạo đảm bảo tính gắn kết chặt chẽ 
của các yếu tố thành một chỉnh thể, nhằm thực hiện mục tiêu đào 
tạo”, theo tác giả Nguyễn Cảnh Toàn cần phải coi QTDH như 
một quá trình công nghệ với ba thành phần cơ bản là phương tiện, 
phương pháp và kĩ năng. Vì vậy, hướng nghiên cứu của LA sẽ tập 
trung xây dựng các môi trường học tập trực tuyến phù hợp với 
PCHT của NH theo tiếp cận công nghệ dạy học.  
1.4. Các khái niệm công cụ 
1.4.1. Công nghệ dạy học trực tuyến 
1.4.1.1. Khái niệm “Dạy học trực tuyến” 
Dạy học trực tuyến (còn gọi là Học tập trực tuyến – online 
learning) là hình thức dạy học e-learning tích hợp những ứng 
dụng của CNTT&TT, trong đó sử dụng Internet và máy tính 
(hoặc các thiết bị di động) có cài trình duyệt web để tổ chức các 
hoạt động học tập. 
1.4.1.2. Khái niệm “Công nghệ dạy học trực tuyến” 
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Công nghệ DHTT là một hệ thống phương tiện DHTT,  phương 
pháp DHTT và kĩ  năng DHTT, nhằm  vận  dụng  những  qui luật 
của khoa học thần kinh nhận thức, tâm lí học, giáo dục học,... tác 
động vào NH trực tuyến, tạo nên một nhân cách nghề nghiệp xác 
định. 
1.4.2. Bộ ba thành tố của công nghệ dạy học trực tuyến 
1.4.2.1. Phương tiện dạy học trực tuyến 
Gồm ba nhóm: phương tiện định hướng hành động, phương tiện 
hình tượng và phương tiện biểu tượng, với đặc trưng: 
- Đa phương tiện 
- Tương tác ảo mang tính tùy biến 
- Tương tác thời gian thực qua mạng 
- Khả dụng: khả năng truy cập, dung lượng và chất lượng 
1.4.2.2. Phương pháp dạy học trực tuyến 
Khái niệm Phương pháp DHTT là các quy tắc vận dụng lí luận 
DHTT vào thiết kế các đa phương tiện; sử dụng đa phương tiện 
và các dịch vụ Internet; xây dựng các chiến lược sư phạm để tổ 
chức một khóa học trực tuyến nhằm truyền tải nội dung tới NH 
trực tuyến. 
1.4.2.3. Kĩ năng dạy học trực tuyến 
Kĩ năng DHTT là kĩ năng vận dụng một cách hiệu quả lí luận, 
phương tiện và phương pháp DHTT. 
- kĩ năng tin học, sử dụng và thiết kế PTDH hiện đại, các dịch vụ 
Internet 
- kĩ năng hành vi “tự hướng dẫn”. 
1.4.3. Phong cách học tập 
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PCHT là “những đặc điểm riêng có tính ưu thế, tương đối bền 
vững của cá nhân quy định cách tiếp nhận, xử lý, lưu giữ và phản 
hồi thông tin trong MTHT”. 
1.4.4. Môi trường học tập trực tuyến hướng PCHT 
Một MTHT thiết kế và phát triển các trình diễn nội dung trong 
mỗi chủ đề học tập dựa trên các PCHT của NH được gọi là 
MTHT thích nghi theo nội dung dựa trên PCHT, còn gọi là 
MTHT hướng PCHT. 
1.5. Học và dạy trong dạy học trực tuyến 
1.5.1. Hoạt động học trong dạy học trực tuyến 
-Kế thừa học thông thường:  
 + NH cần có động cơ học tập 
 + NH chủ động tham gia trong suốt quá trình học 
 + NH cam kết trách nhiệm với quá trình học tập 
-Đảm bảo điều kiện để học từ xa 
 + Tự học diễn ra ở mức cao và tự học có hướng dẫn 
 + Học tập cá nhân →Học tập cá thể 
-Học trong môi trường hiện đại 
1.5.2. Hoạt động dạy trong dạy học trực tuyến 
- Chiến lược sư phạm hứng thú 
- Chiến lược sư phạm thành công 
 + tập hợp các phương tiện, phương pháp 
 + hình thức đánh giá và công cụ đo lường 
- Chiến lược sư phạm tương tác: trong mối quan hệ giữa bộ ba 
người dạy – người học – môi trường học tập. 
1.5.3. Hình thức tổ chức dạy học trực tuyến (hình 1.9) 
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Hình 1.9. Quy trình tổ chức học trong dạy học trực tuyến 

 
1.5.4. Quy trình phát triển MTHT trực tuyến (hình 1.10) 

NH truy cập website lớp học 

NH được phân loại phục vụ học tập 
cá thể hóa 

NH lựa chọn MTHT theo định 
hướng cá thể hóa học tập 

Kiểm tra 
kết thúc 

NH truy cập website lớp học 
Đạt 

Chưa đạt 
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Hình 1.10. Quy trình phát triển MTHT trực tuyến  
1.6. Mô hình phong cách học tập 
1.6.1. Các mô hình phong cách học tập 
Có ba nhóm điển hình: thứ nhất là các mô hình phân loại dựa trên 
đặc điểm tâm, sinh, lý của NH; thứ hai là các mô hình phân loại 
dựa trên phương pháp và chiến lược học tập mà NH thường sử 
dụng và cuối cùng là các mô hình phân loại tổng quát. 

Xác định mục tiêu học tập 
và cấu trúc của chủ đề học tập 

Lập kế hoạch số hóa các nội dung học tập 

Thiết kế đa phương tiện tương ứng với các 
nội dung học tập 

Xây dựng MTHT theo định hướng cá thể 
hóa NH trực tuyến 

Thực hiện DHTT 

Đánh giá 

Kết thúc 

Hiệu chỉnh 

Đạt 

Chưa đạt 
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1.6.2. Mô hình hướng học tập LOM 
Mô hình hướng học tập trong học tập cá thể hóa mô tả các đặc 
tính, các ảnh hưởng và các mối quan hệ giữa 3 yếu tố cấu trúc 
quan trọng: (1) các khía cạnh chủ động bên trong về thiện cảm 
và dự định, (2) kế hoạch có tính chiến lược trong tự hướng dẫn 
và cam kết nỗ lực học tập, và (3) khả năng tự quản trong học tập.  
Mô hình chia NH thành 4 nhóm: (1) Nhóm NH (thiên về) phát  
hiện; (2)Nhóm NH (thiên về) thực hiện; (3) Nhóm NH (thiên về) 
tái hiện; (4) Nhóm NH (thiên về) đối kháng. 
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ 
MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN HƯỚNG 
PHONG CÁCH HỌC TẬP 
2.1. Cơ sở thực tiễn để thiết kế MTHT trực tuyến hướng 
PCHT 
2.1.1. Đánh giá thực trạng dạy học trực tuyến ở Việt Nam 
Việc phát triển các nội dung DHTT dưới dạng các khóa học (có 
tính tổ chức cao, đảm bảo các tiêu chí sư phạm) còn chưa nhiều 
(với 11,4% khóa học tự do và 8.7% khóa học thương mại), 
thường vẫn là các nội dung học tập đơn lẻ, chia sẻ tự do (website 
tự do:28.2%; video tự do: 26.4%; website&video: 23.8%). Trong 
khi đó, kết quả điều tra lại cho thấy NH thích tham gia các khóa 
học trực tuyến (khóa học tự do: 35.2%, khóa học thương mại: 
24.4%) hơn là các nội dung học tập đơn lẻ (website tự do: 21.6%; 
video tự do: 18.8%). Ngoài ra, nội dung DHTT ở Việt nam còn 
chưa hấp dẫn NH, thể hiện qua tỷ lệ “quyết tâm hoàn thành khóa 
học” trong các điều tra trên còn thấp (gần 15%), số còn lại là chưa 
có động lực để học tập. Hơn nữa, một số đặc trưng của QTDH 
với vai trò là một quá trình giao tiếp mang tính sư phạm như tạo 
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môi trường giao tiếp với bạn bè, môi trường giao tiếp với thầy, 
cô của các khóa học trực tuyến chưa được phát huy. 
2.1.2. Khảo sát đặc trưng người học theo mô hình phong cách 
học tập LOM 
Sử dụng bảng hỏi để tìm hiểu đặc trưng học tập của từng nhóm 
NH theo mô hình LOM với đối tượng khảo sát là sinh viên của 
trường Đại học Bách Khoa Hà nội. 
Kết quả đánh giá:      Bảng 2.7. Mã hóa thang giá trị của PCHT 

Nhóm phong cách Thang giá trị 
Phát hiện 1 
Thực hiện 2 
Tái hiện 3 
Đối kháng 4 

Bảng 2.8.Trị trung bình về PCHT của nhóm sinh viên  

T
T Tình huống học tập 

TBC_PCHT 
Trị 
TB 

Độ lệch 
chuẩn 

1 Cách thức tập trung học tập 2.03 0.69 

2 Cách thức chủ động học tập 1.82 0.66 

3 Cách thức xây dựng mục tiêu học tập 1.80 0.99 

4 
Cách thức lựa chọn kiểu nhiệm vụ học 
tập  1.68 0.92 

5 
Cách thức NH giải quyết nhiệm vụ học 
tập  2.03 0.95 

6 
Cách thức nỗ lực thực hiện nhiệm vụ 
trong học tập 2.04 0.85 

7 
Tính tự chịu trách nhiệm trong học tập 
của mỗi cá nhân NH 1.63 0.73 

8 
Phương thức tác động của MTHT ảnh 
hưởng tới việc học  2.45 1.04 

9 Hình thức phụ thuộc của NH vào MTHT 1.79 0.84 

10 Kiểu MTHT ưa thích 1.87 0.87 

  Total_PC 1.91 0.85 
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Bảng 2.19. Thống kê giá trị trung bình tần suất (%) 

xuất hiện kiểu PCHT 
Tỷ lệ (%) hợp lệ Phát  

hiện 
Thực  
hiện 

Tái 
hiện 

Đối  
kháng 

Cách thức tập trung học tập 19 61.3 16.2 3.6 
Cách thức chủ động học tập 29.5 61.8 5.4 3.3 
Cách thức xây dựng mục tiêu 
học tập 47.9 33.6 6.7 11.8 
Cách thức lựa chọn kiểu nhiệm 
vụ học tập  58.7 25.5 9.7 6.2 
Cách thức NH giải quyết nhiệm 
vụ học tập 37.3 29.4 28.1 5.1 
Cách thức nỗ lực thực hiện 
nhiệm vụ trong học tập 25.3 51.2 15.3 8.2 
Tính tự chịu trách nhiệm trong 
học tập của mỗi cá nhân NH 48.1 43.7 4.6 3.6 
Phương thức tác động của 
MTHT ảnh hưởng tới việc học  17.3 41.9 17.0 23.8 
Hình thức phụ thuộc của NH vào 
môi trường 42.9 42.1 9.5 5.5 
Kiểu MTHT ưa thích 38.6 40.4 15.5 5.5 
Trung bình chung 36.46 43.09 12.8 7.66 

2.2. Phương án thiết kế MTHT trực tuyến hướng phong cách 
NH dựa trên mô hình LOM 
2.2.1. Đề xuất kiểu MTHT trực tuyến hướng PCHT dựa trên mô 
hình LOM 

Bảng 2.20. Các kiểu MTHT dựa trên nhóm PCHT điển hình 
Nhóm NH Đặc điểm học tập Kiểu MTHT 
NH phát 
hiện 

Chủ động cao 
Lập kế hoạch dài hạn 
Cam kết nỗ lực cao 
Tự quản trong học tập và độc lập 

MTHT trực 
tuyến định 
hướng nghiên 
cứu độc lập  

NH thực 
hiện 

Chủ động khi có lợi ích 
Lập kế hoạch ngắn hạn 
Cam kết nỗ lực khi thiết thực 
Thích tương tác và huấn luyện 

MTHT trực 
tuyến cộng tác 
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NH tái hiện Tuân theo người dạy 
Kế hoạch được lập bởi người khác 
Cố gắng để đạt được các nhiệm vụ 
đơn giản 
Phải được hướng dẫn trong học tập 

MTHT trực 
tuyến cấu trúc- 
hướng dẫn 

NH đối 
kháng 

Không tuân theo người khác 
Đưa ra ý kiến đối kháng khi được 
yêu cầu 
Trốn tránh, thờ ơ trước các hướng 
dẫn của người khác 

MTHT trực 
tuyến định 
hướng nghiên 
cứu độc lập  

2.2.2. MTHT trực tuyến định hướng nghiên cứu độc lập 
MTHT trực tuyến định hướng nghiên cứu độc lập là MTHT trực 
tuyến được tổ chức theo dự án nhỏ để NH hình thành năng lực 
học tập một cách độc lập. Trong đó người dạy sẽ thiết kế các dự 
án mang tính sư phạm để NH tự làm việc với hoặc tự tìm kiếm 
thông tin từ các dịch vụ Internet và các tài liệu học tập (điện tử 
hoặc truyền thống), từ đó giải quyết các nhiệm vụ được giao, 
hoàn thành mục tiêu học tập do người dạy đề ra. 
2.2.2.1. Đặc trưng công nghệ 
- Về phương tiện: PTDH trong MTHT trực tuyến định hướng 
nghiên cứu bao gồm các đa phương tiện thể hiện nội dung học 
tập, được tích hợp trong trang web có cấu trúc bao gồm các thành 
phần cơ bản như: Giới thiệu; Nêu nhiệm vụ; Định hướng tiến 
trình nghiên cứu; Đánh giá NH; Tổng kết tiến trình học.  
- Về phương pháp: Phương pháp chủ đạo trong thiết kế MTHT 
định hướng nghiên cứu độc lập là PPDH dự án.  
- Về kĩ năng: Kĩ năng dạy học trong MTHT trực tuyến định 
hướng nghiên cứu là các kĩ năng dạy – (NH) tự nghiên cứu trong 
môi trường trực tuyến: kĩ năng thiết kế hoạt động học tập chủ đạo 
được bao trùm bởi một nhiệm vụ khả thi và thú vị; kĩ năng xây 
dựng nhiệm vụ học tập để hình thành tư duy ở mức cao (tổng 
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hợp, phân tích, giải quyết vấn đề, sự sáng tạo và đánh giá) để kích 
thích tính khám phá của nhóm NH (thiên về) phát hiện; kĩ năng 
thiết kế dự án thực hiện qua mạng; kĩ năng hướng dẫn NH tra 
cứu, đọc các tài liệu trên mạng để tự NH khám phá kiến thức, tự 
hình thành và rèn luyện năng lực học tập; kĩ năng xây dựng công 
cụ đánh giá học tập kiểu rubrics … 
2.2.2.2. Phương án tổ chức hoạt động học tập (hình 2.2) 

Hình 2.2. Tổ chức hoạt động dạy học định hướng nghiên cứu 
trong MTHT trực tuyến 

2.2.2.3. Vận dụng 
 Xây dựng MTHT trực tuyến định hướng nghiên cứu độc lập cho 
chủ đề “Lắp ráp mạch khảo sát nguyên lí hoạt động cổng logic 
AND”. 
2.2.3. MTHT trực tuyến cộng tác 
MTHT trực tuyến cộng tác là MTHT trực tuyến được tổ chức dựa 
trên thảo luận tập thể dưới sự hướng dẫn của người dạy, trong đó 

Giáo viên Trưởng bộ môn Người học 

Thiết kế bài 
học định 

hướng nghiên 
cứu độc lập 

Duyệt
? 

Sửa bài 

Tự lực 
nghiên cứu 

và giải quyết 
các nhiệm 

vụ được yêu 
cầu 

Các 
nguồn 
tài liệu 

từ 
Internet 

Các kết quả Đánh giá, tổng kết 

Kết thúc 

Phản hồi 

Đạt 

Không đạt 
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các thành viên tham gia học tập, nghiên cứu cùng nhau nhằm mục 
đích phát triển sự hiểu biết và chiếm lĩnh một nội dung học tập. 
2.2.3.1. Đặc trưng công nghệ 
-Về phương tiện: Phương tiện sử dụng trong MTHT cộng tác là 
các đa phương tiện được thiết kế cùng với các dịch vụ chia sẻ đa 
phương tiện của mạng xã hội như Facebook, Forum hoặc Wiki… 
cho phép người hướng dẫn cũng như NH cùng nhau chia sẻ kiến 
thức, các tài liệu học tập và cùng nhau thảo luận, trao đổi để giải 
quyết các yêu cầu học tập. 
-Về phương pháp: PPDH trong MTHT cộng tác qua mạng là 
PPDH dựa trên tình huống. Phương pháp này bao gồm các 
nguyên tắc thiết kế kịch bản dạy học dựa trên tình huống thảo 
luận, cách thức tổ chức các hoạt động thảo luận nhóm trên mạng, 
thực hành ảo theo nhóm nhưng vẫn giữ được trách nhiệm cá 
nhân.  
-Về kĩ năng: Kĩ năng dạy học trong MTHT cộng tác qua mạng là 
các kĩ năng phát triển các tình huống học tập liên quan đến sự 
phụ thuộc có tính tích cực, kĩ năng tự chịu trách nhiệm, kĩ năng 
đưa và nhận thông tin phản hồi, kỹ năng cộng tác, kĩ năng tự đánh 
giá nhóm một cách đều đặn, kĩ năng sử dụng các công cụ mạng 
xã hội… 
2.2.3.2. Phương án tổ chức hoạt động học tập (hình 2.4) 
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Hình 2.4. Tổ chức hoạt động dạy học trong MTHT trực tuyến cộng tác 

2.2.3.3. Vận dụng 
Xây dựng MTHT trực tuyến cộng tác cho chủ đề “Lắp ráp mạch 
khảo sát nguyên lí hoạt động cổng logic AND”. 

Đăng chủ đề 
thảo luận 

Duyệt
? 

Sửa bài 

Nghiên cứu 

tình huống 
Đạt 

Không đạt Phân tích, trao 
đổi, thảo luận 

Nhận xét, 

đánh giá? 

Hướng dẫn, 
khích lệ thảo 

luận 

Chưa hoàn thành 

Đưa bài tập 
củng cố 

nhận thức 
Làm bài tập 

Kết quả làm 
bài 

Đánh giá, 
tổng kết 

Kết thúc 

Đã 
hoàn 
thành 

Thắc mắc? 

Đăng câu hỏi 

Giải thích 

Giáo viên Người học Trưởng bộ môn 

Có  

Không  

Phản hồi 
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2.2.4. MTHT trực tuyến cấu trúc – hướng dẫn 
MTHT trực tuyến cấu trúc- hướng dẫn là MTHT trực tuyến được 
tổ chức theo cấu trúc tuyến tính, có sự hỗ trợ đầy đủ của người 
dạy trong tất cả các hoạt động học tập. 
2.2.4.1. Đặc trưng công nghệ 
-Về phương tiện: Phương tiện chủ đạo của MTHT trực tuyến cấu 
trúc – hướng dẫn là bài giảng tích hợp đa phương tiện (tuân theo 
chuẩn SCORM) và dễ dàng chia sẻ trong các hệ quản lí DHTT. 
Bên cạnh đó, MTHT sẽ hỗ trợ các tài liệu học tập khác như sách 
điện tử, bài luyện tập, các công cụ tìm kiếm tài liệu, các diễn đàn 
trao đổi... 
-Về phương pháp: PPDH trong MTHT trực tuyến có cấu trúc là 
PPDH thuyết trình minh họa. Phương pháp sẽ bao gồm các 
nguyên tắc, cách thức thiết kế bài giảng đa phương tiện theo logic 
diễn dịch hoặc quy nạp, có hướng dẫn chi tiết kết hợp với các trắc 
nghiệm có phản hồi. NH được dẫn dắt để lĩnh hội kiến thức như 
trên một lớp học có giáo viên. 
-Về kĩ năng: KNDH trong MTHT này là kĩ năng thiết kế đa 
phương tiện và thiết kế các tương tác ảo có hướng dẫn cho NH. 
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2.2.4.2. Phương án tổ chức hoạt động học tập  

Hình 2.5. Hoạt động dạy học trong MTHT hướng dẫn có cấu trúc 
2.2.4.3. Vận dụng 
Xây dựng MTHT có cấu trúc cho chủ đề “Lắp ráp Mạch khảo sát 
nguyên lý hoạt động cổng logic AND” 
2.3. Phân nhánh hoạt động học tập trong MTHT hướng 
PCHT  
MTHT hướng PCHT là MTHT thích nghi theo nội dung, trong 
mỗi chủ đề học tập, việc tổ chức các trình diễn nội dung học tập 
được triển khai thích nghi theo từng phong cách của NH. Như 
vậy, trọng tâm của của quá trình này là cách thức phân loại NH, 
trong đó kết hợp cả thông tin tĩnh và động về quá trình học tập 
của NH sẽ là giải pháp hiệu quả để phân loại NH và cá thể hóa 

Giáo viên Trưởng bộ môn Người học 

Thiết kế bài 
giảng đa 

phương tiện 

Duyệt? 

Sửa bài 

Học bài giảng đa 
phương tiện 

Các kết quả Đánh giá, tổng 
kết 

Kết thúc 

Phản hồi 

Đạt 

Tương tác trao 
đổi với giáo 

viên 

Luyện tập 

Không đạt 
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học tập trong hệ thống DHTT hướng PCHT. Dựa trên mô hình 
hướng học tập LOM, việc phân phối các các trình diễn học tập 
trong mỗi chủ đề học sẽ được chia thành bốn phương thức khác 
nhau tương ứng với bốn nhóm NH đã được phân loại theo mô 
hình LOM của Martinez, M. Trong mỗi chủ đề học tập, mỗi NH 
sẽ học trong một môi trường phù hợp. Cuối mỗi chủ đề học tập, 
NH sẽ được đánh giá kết quả đầu ra. Kết quả này và các dữ liệu 
được thống kê từ các hoạt động học tập của NH được lưu trữ 
trong cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý học tập và trở thành 
thông tin động của chủ đề học tập kế tiếp của NH. 
2.4. Tổ chức hoạt động học tập trong môi trường học tập trực 
tuyến hướng PCHT cho chủ đề “Lắp ráp Mạch khảo sát 
nguyên lý hoạt động cổng logic AND” 
Tổ chức hoạt động học tập trong MTHT trực tuyến hướng PCHT 
bao gồm các bước cơ bản: 

- Truy cập vào website lớp học 
- Xác định phong cách của NH 
- Lựa chọn MTHT dựa trên khuyến nghị của giáo viên 
- Luyện tập qua phòng học trực tuyến 
- Đánh giá kết quả học tập 

CHƯƠNG 3              KIỂM NGHIỆM – ĐÁNH GIÁ 
3.1. Mục đích và nội dung kiểm nghiệm - đánh giá  
3.1.1. Mục đích 
Hiện thực hóa phương án thiết kế MTHT hướng PCHT, đánh giá 
tính khả thi và hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động học tập 
hướng theo PCHT trong tổ chức DHTT chủ đề “Lắp ráp Mạch 
khảo sát nguyên lý hoạt động cổng logic AND”, bài Các cổng 
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logic cơ bản, môn Kĩ thuật xung – số, từ đó khẳng định được giả 
thuyết đã nêu trong phần mở đầu của LA. 
3.1.2. Nội dung 
- Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc tổ chức MTHT trực 
tuyến hướng PCHT tương ứng, cụ thể là kiểm chứng giả thuyết: 
PCHT của NH có mối liên hệ với các hoạt động học tập của họ 
trong MTHT trực tuyến, là cơ sở để thiết kế khả thi MTHT trực 
tuyến hướng PCHT, góp phần nâng cao hiệu quả của DHTT. 
3.2. Phương pháp kiểm nghiệm đánh giá 
- Phương pháp chuyên gia 
- Phương pháp thực nghiệm kiểm chứng 
3.3. Xử lí và phân tích kết quả kiểm nghiệm đánh giá 
3.3.1. Kết quả đánh giá theo phương pháp chuyên gia 
Kết quả đánh giá theo phương pháp chuyên gia cho thấy có trên 
90% chuyên gia được hỏi cho rằng việc đề xuất các MTHT thích 
ứng cho từng nhóm PCHT là phù hợp ở mức cao. Các khái niệm, 
mô tả đặc trưng công nghệ, chiến lược dạy học cho từng môi 
trường được đề xuất phù hợp.  
3.3.2. Kết quả đánh giá theo phương pháp thực nghiệm kiểm 
chứng 
3.3.2.1. Đánh giá trên nhóm NH có phong cách phát hiện 
- Kiểm định Khi-bình phương 
Bảng 3. 1. Mối quan hệ giữa PCHT phát hiện và các hoạt động DHTT 

PC phát hiện Chi-square Tương 
quan 

Giá trị thực Giá trị giới hạn Độ tin cậy 

Tương tác, trao đổi 18.142 7.88 99.5% -0.621 

Học bài 7.303 5.99 95% -0.384 

Làm bài luyện tập 10.493 9.21 99% -0.472 
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- Kiểm định ANOVA một chiều:  
Bảng 3. 2. Kết quả phân tích ANOVA của nhóm phát hiện 

Bạn có thích khóa học đó     

ANOVA Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 6.119 2 3.060 21.401 .000 

Within Groups 2.431 17 .143   
Total 8.550 19    

Với mức ý nghĩa quan sát Sig.=0 có thể nói hoàn toàn có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê sự đánh giá mức độ “yêu thích khóa học” 
giữa 3 MTHT khác nhau của nhóm sinh viên có PC phát hiện, 
trong đó mức độ yêu thích cao nhất là ở môi trường nghiên cứu 
qua mạng (2.6667), thứ nhì là môi trường cộng tác qua mạng 
(1.1250) và thấp nhất là môi trường bài giảng e-learning 
(1.1111). 
3.3.2.2. Đánh giá trên nhóm NH có phong cách thực hiện 
- Kiểm định Khi-bình phương 

Bảng 3. 3. Mối quan hệ giữa PCHT (thiên về) thực hiện và các 
hoạt động DHTT 

PC thực hiện Chi-square Tương 
quan 

Giá trị 
thực 

Giá trị giới hạn Độ tin 
cậy 

Tương tác, 
trao đổi 

8.081 7.88 99.5% 0.415 

Học bài 5.189 4.61 90% 0.260 

Làm bài luyện 
tập 

8.469 7.38 97.5% 0.420 

- Kiểm định ANOVA một chiều 
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Bảng 3. 4. Kết quả phân tích ANOVA của nhóm PC thực hiện 
Bạn có thích khóa học đó     

ANOVA Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 6.521 2 3.260 9.597 .003 

Within Groups 4.417 13 .340   
Total 10.938 15    

Với mức ý nghĩa quan sát Sig.=0.003 có thể nói có sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê sự đánh giá mức độ “yêu thích khóa học” 
giữa 3 MTHT khác nhau của nhóm sinh viên có PC thực hiện. 
Như đã thống kê về dữ liệu mẫu, ta có thể thấy mức độ yêu thích 
cao nhất là ở môi trường cộng tác qua mạng (2.8333), thứ nhì là 
môi trường nghiên cứu qua mạng (1.8333), và thấp nhất là môi 
trường bài giảng e-learning (1.2500). 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
1. Kết luận 
DHTT là một hình thức dạy học ứng dụng những thành tựu của 
CNTT&TT, đem lại một sự linh động về không gian địa lí, thời 
gian và khả năng cá thể hóa quá trình học tập. Qua các nghiên 
cứu ở trong và ngoài nước, cùng với những khảo sát thực trạng 
mà LA tiến hành, những đóng góp ban đầu của DHTT được đánh 
giá khá tích cực như có thể giúp NH trưởng thành tiếp cận với xã 
hội học tập dễ dàng, nâng cao cơ hội học tập suốt đời; giúp NH 
nhanh chóng tiếp cận và cập nhật với xã hội thông qua các công 
cụ và phương tiện truyền thông hiện đại; tạo ra MTHT tích cực, 
phát huy vai trò chủ động của NH, lấy NH làm trung tâm… Tuy 
nhiên, triển khai DHTT vẫn còn vấp phải khá nhiều khó khăn như 
trong nhận thức và thói quen của cả đội ngũ giáo viên cũng như 
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NH đã quá quen với MTHT giáp mặt; một số nội dung dạy học 
không thể dạy thuần túy bằng DHTT; và đặc biệt là rào cản của 
việc xác thực NH khi tiến hành kiểm tra, đánh giá trong DHTT, 
tính sư phạm của các khóa học trực tuyến còn chưa được quan 
tâm đầy đủ… 
Trước thực trạng của DHTT như vậy, LA đã bước đầu xây dựng 
khung lí luận của CNDH trực tuyến, như: khái niệm, các thành 
tố cơ bản của CNDH trực tuyến: phương tiện, phương pháp, kĩ 
năng, MTHT trực tuyến hướng PCHT, nghiên cứu sâu MTHT 
trực tuyến theo quan điểm công nghệ cho 4 nhóm NH điển hình 
của mô hình LOM.  
Việc phát triển các chiến lược dạy học cá thể hóa, cùng với chiến 
lược sư phạm hứng thú và sư phạm thành công trong sư phạm 
tương tác, sẽ đem lại những hiệu quả trong triển khai hoạt động 
học tập trong MTHT trực tuyến hướng PCHT của NH. Kết quả 
thực nghiệm của LA đã chứng minh tính khả thi khi vận dụng 
CNDH trực tuyến, bước đầu chỉ ra mối quan hệ giữa PCHT của 
NH với các hoạt động học tập trong MTHT trực tuyến và chứng 
tỏ NH sẽ thích học trong MTHT phù hợp với đặc trưng của họ, 
cho thấy tính hiệu quả của CNDH trực tuyến dựa trên PCHT. Từ 
đó khẳng định giả thuyết: PCHT của NH có mối liên hệ với các 
hoạt động học tập của họ trong MTHT trực tuyến, là cơ sở để 
thiết kế khả thi MTHT trực tuyến hướng PCHT, góp phần nâng 
cao hiệu quả của DHTT. 
2. Khuyến nghị 
DHTT là một xu hướng tất yếu của dạy học trong thế kỉ 21, tuy 
nhiên để có thể triển khai hiệu quả DHTT ở Việt nam, các cơ sở 
đào tạo cần có kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nhận thức, điều 
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kiện làm việc và các kĩ năng thiết kế cũng như quản lí khóa học 
trực tuyến, để giáo viên và NH tiếp cận với hình thức DH này. 
Các giải pháp thiết kế MTHT hướng PCHT đòi hỏi sự kết hợp 
đồng bộ ở các khía cạnh sư phạm và công nghệ, không nên tập 
trung vào một mặt riêng biệt, như vậy mới có thể đem lại hiệu 
quả trong DHTT. Đó là lý do cần xem xét quá trình DHTT theo 
quan điểm CNDH. Những kết quả nghiên cứu trong LA cần tiếp 
tục mở rộng cho các mô hình PCHT khác hay phân tích MTHT 
trực tuyến hướng theo các đặc trưng khác như dựa trên kiến thức 
và kinh nghiệm có trước của NH. Mặt khác, cần tập trung nghiên 
cứu quá trình nhận thức, quá trình học tập của NH trong từng 
kiểu môi trường để nâng cao khả năng cá thể hóa NH của hệ 
thống DHTT. 
Những phát hiện trong phân tích hệ thống DHTT hướng PCHT 
sẽ đặt ra các bài toán mới, ứng dụng những tiến bộ của 
CNTT&TT vào quá trình DHTT như: Sử dụng tính toán mềm để 
phân loại NH; Phát triển các công cụ cộng tác trong MTHT trực 
tuyến, đặc biệt là thực hành ảo theo nhóm; Phát triển các mô-đun 
hỗ trợ theo dõi quá trình nhận thức của NH trong hệ quản lí học 
tập Moodle; Nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ mô 
phỏng, đặc biệt là mô phỏng 3D qua mạng.  
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